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1. Xuất xứ của Dự án
1.1. Thông tin chung về Dự án
Đồng Trạch là một xã thuộc huyện Bố Trạch có nhiều tiềm năng về phát triển kinh tế. Diện tích tự nhiên của xã Đồng Trạch là 6,21km2, dân số năm 2019 là 5.796 người, mật độ dân số 933 người/km2. Xã Đồng Trạch giáp xã Đức Trạch ở phía Đông và Đông Bắc; phía Tây và Tây Nam giáp xã Hoàn Trạch; phía Tây Bắc giáp xã Phú Trạch; phía Đông Nam giáp thị trấn Hoàn Lão và xã Trung Trạch; phía Bắc giáp xã Hải Trạch.
Những năm gần đây nền kinh tế của xã Đồng Trạch phát triển nhanh chóng, cơ sở hạ tầng có nhiều nét thay đổi mới. Các cụm dân cư tập trung đông đúc, nhiều nhà được xây dựng mới. Hệ thống giao thông được bê tông hoá, cứng hoá hầu hết hoàn toàn, cuộc sống bà con nhân dân thị trấn có nhiều nét đổi thay, kinh tế phát triển, đời sống ấm no, hạnh phúc. Kéo theo đó là nhu cầu sử dụng đất ở mới và đất ở tái định cư tại khu vực này ngày càng tăng cao. 
Căn cứ Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình: Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực Cây xăng Đồng Trạch, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch và Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND huyện Bố Trạch về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực Cây xăng Đồng Trạch, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch tỷ lệ 1/500. Việc thực hiện Dự án “Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực Cây xăng Đồng Trạch, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch” hoàn toàn phù hợp với đồ án Quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035 được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt tại Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 14/10/2016, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bố Trạch.
Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và các Quy định của Nhà nước về Bảo vệ môi trường, Ban quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Bố Trạch đã phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Tài nguyên và Môi Trường tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án “Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực Cây xăng Đồng Trạch, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch” để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững trong quá trình thực hiện Dự án. 
1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt phương án dự án
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình là cơ quan phê duyệt Dự án.
1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan
Dự án “Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực Cây xăng Đồng Trạch, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch” là dự án được đầu tư mới, ra đời với mục tiêu xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ, khang trang, hiện đại; đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nhà ở; góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho khu vực xã Đồng Trạch; tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và gắn kết giữa đô thị với nông thôn, giữa trung tâm xã với thị trấn Hoàn Lão và thành phố Đồng Hới; thúc đẩy phát triển du lịch các xã ven biển.
Khu vực quy hoạch dự án “Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực Cây xăng Đồng Trạch, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch” đang phát triển đúng theo đúng định hướng của đồ án Quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt theo quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 14/10/2016, hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bố Trạch.
Khu vực thực hiện dự án nằm tại trung tâm xã Đồng Trạch nên thuận lợi cho việc tiến hành đầu tư xây dựng, kết nối và phát triển đô thị. Đồng thời thuận lợi cho quá trình vận chuyển các nguồn nguyên vật liệu phục vụ Dự án.
Trong khu vực lập quy hoạch chủ yếu là đất trồng lúa nước nên thuận lợi cho việc đền bù, giải phóng mặt bằng. Hơn nữa, trong khu vực dự án hiện tại không có dân cư sinh sống nên không phải thực hiện công tác di dân, tái định cư.
Trong khu vực lập quy hoạch đã có quy hoạch hệ thống cấp nước, cấp điện nên thuận lợi cho việc đấu nối hệ thống sau khi dự án đi vào hoạt động.
2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM
Dự án “Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực Cây xăng Đồng Trạch, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch” thuộc số thứ tự 06 mục II Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, một số căn cứ pháp lý và kỹ thuật khác của việc lập báo cáo ĐTM như sau:
2.1. Các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi trường liên quan
2.1.1. Các văn bản pháp luật
a. Văn bản pháp luật liên quan đến môi trường
- Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;
- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13, được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013 ;
- Luật Phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13, được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 22/11/2013 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;
- Thông tư 02/2022/TT- BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 02/2018/TT.BXD quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng;
- Thông tư số 08/2017/TT.BXD Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng.
b. Văn bản pháp luật liên quan đến Xây dựng và Đất đai
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa XIII ban hành;
- Luật Đất đai số 45/2013/QH13, ngày 29/11/2013 của Quốc hội khóa XIII ban hành;
- Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12, ngày 17/06/2009 của Quốc hội khóa XII ban hành;
- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch Đô thị;
- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường;
- Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị (QCVN 03:2012/BXD);
- Quyết định số 3587/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 – 2030;
- Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện.
2.1.2. Các tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng
Các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng trong báo cáo ĐTM của dự án:
* Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng không khí
- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;
- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.
* Các tiêu chuẩn liên quan đến tiếng ồn, độ rung động
- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
* Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng nước
- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;
- QCVN 09-MT:2015/BTNMT:Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;
* Tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế
* Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy hoạch xây dựng, cấp thoát nước, chống sét, PCCC:
- QCVN 01:2008/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 
- QCVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị;
- TCXDVN 33:2006: Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCXDVN 7957:2008: Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 6160:1996: Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế;
- TCXDVN 9385:2012: Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;
- TCVN 2622:1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế;
- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà nước Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng và các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan khác.
2.2. Các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến Dự án
- Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình: Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực Cây xăng Đồng Trạch, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch;
- Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND huyện Bố Trạch về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực Cây xăng Đồng Trạch, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch tỷ lệ 1/500;
- Công văn số 308/TTĐN-NQB ngày 22/11/2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng bình về việc thỏa thuận đấu nối ống cấp nước cho dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực cây xăng Đồng Trạch, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch;
- Thỏa thuận số 155/TTh- ĐLBT ngày 05/5/2021 của Điện lực Bố Trạch về việc thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật giữa điện lực Bố Trạch và Ban quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Bố Trạch;
- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 665/TD-PCCC của Phòng cảnh sát PCCC và CHCN cho dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực cây xăng Đồng Trạch, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch.
2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập
2.3.1. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ Dự án tạo lập
- Thuyết minh quy hoạch chi tiết dự án đầu tư Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực cây xăng Đồng Trạch, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch tỷ lệ 1/500;
- Hồ sơ bản vẽ quy hoạch chi tiết dự án đầu tư Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực cây xăng Đồng Trạch, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch tỷ lệ 1/500;
2.3.2. Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo khác
- Số liệu quan trắc môi trường của Trung tâm Kỹ thuật đo lường thử nghiệm Quảng Bình;
- Báo cáo kinh tế - xã hội xã Đồng Trạch năm 2021;
- Một số báo cáo ĐTM của các dự án đầu tư tương tự đã được thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để tham khảo.
3. Tóm tắt dự án
[bookmark: _Toc111535947]3.1. Thông tin chung về dự án
3.1.1. Tên dự án
Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực Cây xăng Đồng Trạch, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch.
[bookmark: _Toc111535948]3.1.2. Chủ dự án
- Chủ đầu tư: UBND huyện Bố Trạch.
- Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư và phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch.
- Địa chỉ: TT Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
- Tiến độ thực hiện dự án: 2021 - 2023.
3.1.3. Vị trí địa lý
Dự án “Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực Cây xăng Đồng Trạch, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch” có diện tích khoảng 4,9ha thuộc thôn 4, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Khu vực dự án có vị trí địa lý như sau:
+ Phía Bắc giáp đất trồng lúa;
+ Phía Đông giáp Cây xăng Đồng Trạch và khu tái định cư;
+ Phía Tây giáp đất trồng lúa;
[image: ]+ Phía Nam giáp đất trồng lúa.Ruộng lúa 
Vị trí dự án 
Diện tích: 4,9ha
Khu dân cư 
Quốc lộ 1A 
Cây xăng 
Đồng Trạch 
[bookmark: _Toc109482717]Hình 1.1. Vị trí khu vực thực hiện Dự án


Tọa độ ranh giới dự án:
	STT
	X(m)
	Y (m)

	1
	555756,17
	1948928,97

	2
	555852,13
	1948954,32

	3
	555883,90
	1948860,03

	4
	555887,74
	1948857,97

	5
	555968,85
	1948879,73

	6
	555972,66
	1948868,85

	7
	555882,59
	1948844,81

	8
	555910,99
	1948748,67

	9
	555991,59
	1948769,96

	10
	556028,07
	1948631,44

	11
	555847,38
	1948583,71

	12
	555756,17
	1948928,97


3.1.4.	Hiện trạng quản lý và hiện trạng sử dụng đất của dự án
-  Hiện trạng sử dụng đất
Dự án được thực hiện trên diện tích đất 4,9ha chủ yếu là đất trồng lúa nước, đất thủy lợi, đất giao thông và đất thương mại dịch vụ do người dân, UBND xã Đồng Trạch và Công ty xăng dầu Quảng Bình quản lý và sử dụng, chi tiết thể hiện như sau: 
	TT
	Loại đất
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất trồng lúa nước
	45.263,4
	91,01

	2
	Đất thủy lợi
	434,1
	0,87

	3
	Đất giao thông
	3.663,1
	7,36

	4
	Đất thương mại dịch vụ 
	378,8
	0,76

	Tổng
	49.739,4
	100




3.1.5. Mối tương quan với các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội [bookmark: _Toc109482718]Hình 1.2. Hiện trạng khu vực thực hiện Dự án

[image: E:\TNMT\CAY XANG DONG TRACH (QUY DAT)\IMG_20220810_162021.jpg]* Hệ thống giao thông: Phía Đông khu vực Dự án giáp đường Quốc lộ 1A rộng 34m đã được nhựa hóa, tải trọng > 48 tấn đảm bảo cho các phương tiện giao thông lưu thông và có mương thu gom nước mưa chảy tràn, trục đường này là đường giao thông chính. Phía bờ Đông Bắc Dự án sát Cây xăng có đường quy hoạch 10,5m đi khu dân cư hiện có. Trong khu vực Dự án hiện có các tuyến đường đất nhỏ phục vụ cho việc đi lại, canh tác của người dân trên địa bàn.[bookmark: _Toc109482719]Hình 1.3. Hiện trạng tuyến đường đi khu dân cư hiện có ở phía Đông Bắc khu vực Dự án



* Hệ thống cấp nước: Chờ đấu nối với mạng lưới cấp nước sạch của hệ thống cấp nước thị trấn Hoàn Lão, hiện tại đã có van chờ, đường ống cấp HDPE D160 tại phía Nam Cầu Lý Hòa. Hiện tại các công trình công cộng và các hộ dân ở trung tâm thị trấn Hoàn Lão đang sử dụng nước máy cấp nước sinh hoạt. Ngoài ra, dân cư trong khu vực còn dùng nước giếng đào, giếng khoan để cấp nước sinh hoạt. 
* Hệ thống cấp điện: Khu vực hiện nay đã có hệ thống cấp điện sinh hoạt và điện chiếu sáng dọc tuyến đường Quốc lộ 1A đi qua khu vực Dự án. 
* Hệ thống sông suối: Trong khu vực thực hiện Dự án không có sông suối chảy qua, cách Dự án khoảng 1,5km về phía Tây Bắc có sông Lý Hòa đang cung cấp nước phục vụ tưới tiêu cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. 
Sông có chiều dài 22km, bắt nguồn từ tọa độ 1731’30” vĩ độ Bắc, 10626’50” kinh độ Đông (rìa núi phía Tây của huyện Bố Trạch) với độ cao 400m, chảy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc về đến xóm Rẫy, sau đó uốn khúc chạy theo hướng Đông ra cửa Lý Hoà. Lưu vực sông có diện tích 177km và mật độ sông suối 0,70 km/km2. Sông có 3 phụ lưu cấp 1 đều ngắn và nhỏ chảy gọn trong phần đất phía Nam của huyện Bố Trạch.
* Hiện trạng thoát nước và vệ sinh môi trường tại khu vực dự án:
- Hiện trạng thoát nước mặt: Hiện tại trong khu vực thực hiện dự án chủ yếu là đất trồng lúa, trồng hoa màu, trũng hơn so với các khu vực xung quanh nên chưa có thống thoát nước mưa. Nước mưa chủ yếu thấm vào đất và thoát theo hệ thống mương thủy lợi hiện có. Tại đường giao thông Quốc lộ 1A đã có hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn.
Khu vực dân cư lân cận hiện chưa được xây dựng hệ thống thoát nước thải. Nước thải của các hộ dân cư được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại mỗi gia đình và tự thấm.
* Thu gom chất thải sinh hoạt:
Khu vực hiện tại đã có đơn vị thu gom rác Phan Xuân Huấn nhận thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt đi xử lý trên địa bàn khu vực xã Đồng Trạch.
* Các đối tượng kinh tế - xã hội trong khu vực:
-  Dự án nằm gần khu vực dân cư ở phía Đông Dự án, với mật độ dân cư tương đối đông đúc.
- Dự án giáp với cửa hàng xăng dầu số 19 xã Đồng Trạch đang hoạt động kinh doanh.
- Cách khu vực dự án 600m về phía Đông có Trường THCS Đức Trạch, nằm sâu trong khu vực dân cư xã Đức Trạch.
* Các đối tượng xung quanh có khả năng bị tác động bởi dự án:
- Các đối tượng bị ảnh hưởng chủ yếu là cán bộ, nhân viên làm việc tại cửa hàng xăng dầu số 19 xã Đồng Trạch và người dân sinh sống dọc tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn qua khu vực Dự án . Người dân tham gia giao thông gần khu vực dự án và người dân sinh sống dọc tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu cho dự án.  
3.1.6. Mục tiêu, quy mô, công suất của Dự án 
a. Mục tiêu của Dự án
Dự án được triển khai nhằm thực hiện các mục tiêu:
- Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh. Cao độ san nền thiết kế từ từ +0,77m đến +3,20m. Hướng san nền từ Đông sang Tây và từ Nam lên Bắc. 
- Hình thành hạ tầng khu dân cư mới khang trang, hiện đại, đẹp đẽ về kiến trúc cảnh quan, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
b. Quy mô Dự án
Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh theo quy hoạch được duyệt, bao gồm các hạng mục: San nền, đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, hoàn thiện hệ thống cây xanh, vỉa hè và các hạng mục hạ tầng thiết yếu khác trong phạm vi dự án.
Quy mô dân số: Khu vực lập quy hoạch cho khoảng 650 người.
[bookmark: _Toc111535949]3.2. Các hạng mục công trình của Dự án
3.2.1. Các hạng mục công trình chính
a. Quy hoạch sử dụng đất
[bookmark: _Toc108602777]- Khu vực quy hoạch được chia làm 04 khu chức năng chủ yếu gồm: Đất ở phân lô, đất trường mầm non, đất văn hóa và đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật.
- Đất ở đô thị có tầng cao xây dựng tối đa 05 tầng. Mật độ xây dựng gộp tối đa 60%; Đất trường mầm non có tầng cao xây dựng tối đa 03 tầng, mật độ xây dựng gộp tối đa 60%; Đất văn hóa có tầng cao xây dựng tối đa 02 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60%.
- Thiết kế đường giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm đồng bộ. Tổ chức trồng nhiều cây xanh trên vỉa hè các tuyến đường để tạo cảnh quan đồng thời cải thiện khí hậu.
Bảng 1.1. Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất
	TT
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích
(m2)
	Tỷ lệ (%)
	MĐXD gộp tối đa (%)
	Tầng cao tôi đa (%)

	I
	Đất ở phân lô (137 lô)
	24.401
	49,06
	60
	05

	1
	OM-01 (24 lô)
	4.260
	8,56
	
	05

	2
	OM-02 (24 lô)
	4.260
	8,56
	
	05

	3
	OM-03 (24 lô)
	4.260
	8,56
	
	05

	4
	OM-04 (12 lô)
	2.130
	4,28
	
	05

	5
	OM-05 (11 lô)
	1.970
	3,96
	
	05

	6
	OM-06 (22 lô)
	3.947
	7,94
	
	05

	7
	OM-07 (10 lô)
	1.787
	3,59
	
	05

	8
	OM-08 (10 lô)
	1.787
	3,59
	
	05

	II
	Đất giao thông
	20.760,79
	41,74
	-
	-

	III
	Đất hạ tầng kỹ thuật R3
	1.624,05
	3,27
	-
	-

	IV
	Đất giáo dục (Mầm non)
	1.501,26
	3,02
	60
	03

	V
	Đất văn hóa
	1.452,35
	2,92
	60
	02

	Tổng
	49.739,45
	100
	
	


b. Giao thông
[bookmark: _Toc170795903][bookmark: _Toc180334582]* Cấp hạng kỹ thuật và nguyên tắc thiết kế:    
· Cấp hạng kỹ thuật: 
Các tuyến được thiết kế theo quy hoạch đã được phê duyệt và tuân thủ các yếu tố kỹ thuật theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054-05, đường giao thông cấp IV.
- Cấp kỹ thuật:				40
- Tốc độ thiết kế:				40Km/h
- Mức độ phục vụ: 				D
- Hệ số sử dụng khả năng thông hành: 	0.8-0.9
- Số làn xe: 					2 làn
- Chiều rộng nền đường: 			(10.5-22.5)m
- Độ dốc ngang mặt đường: 		2%
- Chiều rộng vỉa hè: 				(2.5-6.0)m
- Độ dốc ngang vỉa hè: 			4.0 % (hướng ra taluy đường)
- Tầm nhìn tối thiểu:
+ Tầm nhìn dừng xe tối thiểu: 	40m
+ Tầm nhìn ngược chiều tối thiểu: 	80m
+ Tầm nhìn vượt xe tối thiểu: 	200m
- Bán kính đường cong nằm tối thiểu:
+ Tối thiểu giới hạn: 			Rmin = 60m
+ Tối thiểu thông thường: 		Rmin = 75m
+ Tối thiểu không siêu cao: 		Rmin = 600m
- Bán kính tối thiểu của đường cong đứng lồi:
+ Tối thiểu mong muốn: 		Rmin = 700m
+ Tối thiểu tiêu chuẩn: 		Rmin = 450m
+ Chiều dài tối thiểu: 35m
- Bán kính tối thiểu của đường cong đứng lõm:
+ Tối thiểu mong muốn: 		Rmin = 700m
+ Tối thiểu tiêu chuẩn: 		Rmin = 450m
+ Chiều dài tối thiểu: 			35m
- Độ dốc dọc lớn nhất: 			4.0%
- Kết cấu mặt đường: 			Cấp cao A2 (Eyc ≥ 95Mpa)
- Tải trọng thiết kế tuyến: 			Trục xe 10T
- Tải trọng thiết kế công trình cống: 	H30-XB80
- Tần suất thiết kế: 				4% đối với cống, kè, nền đường
· Nguyên tắc thiết kế chung:
- Các cao độ tim đường được xác định trên cơ sở: đảm bảo hướng thoát nước theo quy hoạch, cao độ đặt cống trên đường, cao độ nền các công trình, khu vực dân cư hiện có.
- Hạn chế đến mức tối đa việc san lấp, tôn trọng mạng lưới đường hiện có, đảm bảo kết nối với khu vực xung quanh, tận dụng tối đa các công trình giao thông hiện có.
- Vị trí các điểm đấu nối với các trục đường chính đường phải đảm bảo không gây ảnh hưởng nhiều đến dòng giao thông trên tuyến đường chính, nhưng cũng phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân trong khu vực quy hoạch.
* Kết cấu áo đường, mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 120Mpa:
- Mặt đường đá dăm láng nhựa TC 4,5kg/m2 dày 3,5cm.
- Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 1kg/m2.
- Cấp phối đá dăm loại I dày 12cm.
- Cấp phối đá dăm loại II dày 15cm.
- Lớp đất cấp phối đồi chọn lọc lu lèn K ≥ 98, dày 50cm.
- Nền đường đắp cát K95.
- Lề đường đắp đất K95.
- Bó vỉa và đan rãnh:
+ Bó vỉa: Làm bằng BTXM M250 đá 1x2 đúc sẵn.
+ Đan rãnh: Phần đan rãnh tiếp giáp giữa bó vỉa và mặt đường làm bằng bê tông M250 đá 1x2.
- An toàn giao thông: Biển báo an toàn giao thông được thiết kế và lắp đặt tuân thủ theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ: QCVN 41: 2019/BGTVT. 
[bookmark: _Toc108602778]
Bảng 1.2. Thông số kỹ thuật tuyến, đường giao thông dự án
	Mặt cắt
	Bề rộng nền đường (m)
	Chiều dài
(m)
	Mặt đường
	Vỉa hè ( lề đường)
	Tổng diện tích (m2)

	
	
	
	Bề rộng
(m)
	Bề rộng
(m)
	

	1-1
	22,50
	203,97
	10,5
	2x6,0
	4.589,33

	2-2
	10,50
	93,11
	5,50
	2x2,5
	977,66

	2’-2’
	11,50
	111,10
	7,00
	1,5 + 3,0
	1.277,65

	3-3
	13,00
	1115,10
	7,00
	2x3,0
	12.631,99

	Tổng
	-
	1533,00
	-
	-
	20.754,28


3.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ
a. Xây mới trạm biến áp
Nhu cầu phụ tải chủ yếu phục vụ cho sinh hoạt và dịch vụ tại khu quy hoạch. Xây dựng mới 01 trạm biến áp hợp bộ kiểu kios có công suất 560kVA-22/0,4kV (gồm nhà trạm, tủ RMU trung thế 4 ngăn có điều khiển SCADA, máy biến áp 560kVA, tủ điện hạ thế 800A, tủ tụ bù 120kVA).
b. Xây dựng đường dây trung thế 22KV:
Xây dựng mới đường dây 22kV từ điểm đấu nối tại vị trí M157/7 XT 473 TBA 110kV Bố Trạch bằng dây ACSR/XLPE-240mm2-12,7/24kV tới vị trí hạ ngầm, chiều dài tuyến: 250m đường dây bọc 22kV. Từ vị trí này đấu nối hạ ngầm và xây dựng mới đường dây 22kV bằng dây AXV/SE/DSTA-3x240mm2-12,7/24kV đi ngầm trong hào cáp đến vị trí đặt trạm biến áp xây dựng mới, chiều dài tuyến: 225m cáp ngầm.
[bookmark: _Toc234593766][bookmark: _Toc234632097][bookmark: _Toc234633095][bookmark: _Toc234633182][bookmark: _Toc308377630]c. Xây dựng đường dây hạ thế:
* Giải pháp cấp điện:
- Từ sau tủ điện hạ thế tại trạm biến áp xây dựng các tuyến cáp ngầm bọc lỏi nhôm sử dụng cáp ngầm hạ thế AXV/DSTA 3x185+1x120mm2, AXV/DSTA 3x150+1x95mm2- 0,6/1kV; AXV/DSTA-3x120+1x95mm2- 0,6/1kV, AXV/DSTA-3x95+1x70mm2 - 0,6/1kV, AXV/DSTA 3x70+1x50mm2 - 0,6/1kV tùy theo phụ tải, dây dẫn đặt trong hệ thống mương cáp BTCT KT.1020x740mm để cấp điện cho các tủ hạ thế gắn công tơ (xây dựng trên vĩa hè hoặt trong hành lang kỹ thuật (R3)).  
- Tủ hạ thế dùng loại tủ ngoài trời gắn trên móng BTCT thiết kế đặt trên thành mương cáp có độ cao 0,5m so cốt hoàn thiện. Các tủ hạ thế bố trí tối đa 9 công tơ/1tủ), đặt sát chỉ giới đường đỏ mỗi lô nhà và nằm giữa ranh giới 2 lô đất để đảm bảo mỹ quan. 
- Tiếp địa tủ hạ thế đảm bảo theo quy định hiện hành.
* Các giải pháp kỹ thuật:
Sử dụng cáp 4 ruột dây dẫn bằng đồng mềm xoắn, cách điện XLPE, giáp bằng nhôm, vỏ bảo vệ PVC 0,6/1KV có tiết diện từ 50 mm2-90 mm2 .
Tủ phân phối hạ áp được đặt trên móng BTCT kích thước 1,0x0,3x1,4 m ở độ cao 0,4m so với mặt vĩa hè hoàn thiện.
Tủ hạ thế được gia công đặt hàng tại nhà máy, vỏ tủ được làm bằng composite, liên kết tủ vào móng bằng 4 bulon M16 mạ kẽm đoạn tiện gai nhô lên đúc chờ theo móng tủ. Tủ được chia làm 2 ngăn 1 ngăn đặt thiết bị đo lường và 1 ngăn đặt thiết bị điều khiển. 2 ngăn có 2 cửa riêng có khóa và 1 cửa phía ngoài để bảo vệ chung. cửa ngăn đo lường tại các vị trí đặt công tơ được bố trí tấm mica để đọc chỉ số công tơ.  
* Yêu cầu chung:
- Tiêu chuẩn chế tạo: Tiêu chuẩn chế tạo IEC61089, IEC60502-2, IEC60228, TCVN 5935-1995.
- Điện áp định mức (Uđm): 0,6/1 kV.
- Điện áp chịu đựng tần số nguồn (50Hz):  2kVrms trong vòng 4 giờ giữa các lõi và nước.
- Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50 s: 
+ 15kVpeak đối với mặt cắt lõi  35 mm2.
+ 20kVpeak đối với mặt cắt lõi >35 mm2.
- Cách điện XLPE .
- Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép:
+ 90oC khi vận hành bình thường tại dòng định mức.
+ 250 oC Tại dòng ngắn mạch trong thời gian 5s.
* Phần xây dựng:
- Móng tủ điện phân phối làm bằng BTCT M200 đá 1x2 kích thước 0,8x0,3m độ cao 0,6m so với vĩa hè hoàn thiện, liên kết tủ vào móng bằng 4 bulon M16 mạ kẽm đoạn tiện gai nhô lên đúc chờ theo móng tủ.
- Vỏ tủ điện hạ thế được làm bằng composite màu trắng sữa, dày 4mm hoặc bằng inox dày 2mm.
- Các thiết bị phụ kiện khác theo quy phạm kỹ thuật hiện hành.
- Tại các vị trí cáp băng qua đường, cáp được luồn trong ống thép mạ kẽm D110 dày 4mm chôn ngầm sâu so với mặt đường 0,9m. Các ống chôn chung một rãnh đặt nằm cùng một cao độ để đạt độ sâu khi đi qua mặt đường nhưng cũng không đi xuyên qua ống thoát nước mưa.
- Xây mương cáp BTCT có thành, đáy rãnh đựợc đổ bê tông cốt thép dày 120 mm, đáy rãnh có rãnh nhỏ sâu 50mm thoát nước về hố ga. Trong rãnh bố trí 3 thang đỡ cáp cách nhau 0,2m, thang trên cùng đỡ cáp điện thoại, truyền hình, thang giữa đỡ cáp 0,4kV và cáp chiếu sáng đường giao thông; thang dưới cùng đỡ cáp 22kV. Thang đỡ cáp bằng thép L50x50x5 mạ kẽm nhúng nóng chôn vào thành mương 60mm. Lớp đệm lót đáy mương bằng bê tông M100 đá 2x4 đổ tại chổ.
- Mặt trên mương dùng đan BTCT M200 đá 1x2 đan có kích thước 740x500x100 chịu lực với tải trọng H13.
- Hố ga luồn cáp loại G1 KT.1040x1040x1400mm làm bằng BTCT M200 đá 1x2 đổ tại chổ, bố trí hố ga tại các vị trí ngã 3, vượt đường, tại trạm biến áp. Hố ga xây dựng có thành, đáy dày 120 mm trên có nắp đan BTCT dày 80, bao quanh nắp đan và miệng hố có thép L80x80x8 đảm bảo chịu lực cho đan và tránh gãy vỡ do va chạm.
- Hố ga dự trữ loại G2 KT.1400x1600x900mm làm bằng BTCT m200 đá 1x2 đổ tại chổ, bố trí hố ga tại các vị trí chờ nối với hệ thống cáp bên ngoài. Hố ga xây dựng có thành, đáy dày 120 mm trên có nắp đan BTCT dày 80, bao quanh nắp đan và miệng hố có thép L80x80x8 đảm bảo chịu lực cho đan và tránh gãy vỡ do va chạm.
c. Thông tin liên lạc
- Sử dụng mạng viễn thông di động đã có.
- Xây dựng hệ thống cáp thông tin hữu tuyến, truyền hình cáp, MyTV, cáp điện thoại, cáp Internet và các loại cáp thông tin hữu tuyến khác. Các lại cáp này đi chung trong rãnh cáp BTCT có nắp đan và được đặt trên giá cáp riêng cho cáp thông tin. Tuyến cáp thông tin đi trên vỉa hè và sau rãnh R3 phân phối cho hộ dân.
d. Cây xanh 
-  Cây xanh tại các vùng cảnh quan:
Vùng cảnh quan quảng trường giao thông trồng các loại cây có nhiều màu sắc, dễ nhận biết theo tuyến, cụm làm điểm nhấn.
Vùng cảnh quan quảng trường thương mại tổ chức cây xanh ngăn nắp, trật tự, quan tâm chiếu sáng các cây xanh làm điểm nhấn trên hành lang đi bộ trong khu vực.
Vùng cảnh quan giao lộ nhỏ, điểm nút đi bộ tổ chức các cây bụi, hoa cao không quá 1m nhằm trang trí và không che khuất tầm nhìn.
-  Cây xanh dãy phân cách: 
Cao 1,5m-2m tán dày, không tràn ra đường, chiều cao và nhánh cây tránh sự xung đột với xe cơ giới, cây xanh quanh năm, không hấp dẫn sâu bọ. Khuyến khích sử dụng cây xanh để tạo hình nghệ thuật làm điểm nhấn cho tuyến đường.
- Cây xanh vỉa hè: 
Cao dưới 1,5m có thể được trồng theo từng cụm, theo tuyến...hoặc trồng kết hợp nhiều loại cây, không hấp dẫn sâu bọ. Cây xanh đề xuất trồng: hoa mười giờ, chuối hoàng điệp, hoa mào gà, cây đồi mồi... Có thể có hàng rào bảo vệ hình thức trang trí nhẹ nhàng, chiều cao hàng rào nhỏ hơn 0,5m.
- Bồn cây trang trí: 
Vị trí đặt ở các khu vực công cộng, tiểu cảnh dọc các lối đi bộ, các góc giao lộ… Cây được trồng dễ chăm sóc, bảo quản, có thể thay đổi nhiều chủng loại để đạt hiệu quả thẫm mỹ nhất định. Loại cây được trồng có màu sắc sặc sỡ như hoa mười giờ, điệp ta, nguyệt quế, cẩm tú cầu...
- Cây xanh khuôn viên công trình:
Khu vực nhà liên kề (kết hợp dịch vụ thương mại) khuyến khích trồng cây trên ban công, lô gia; sử dụng chậu cây với hình thức hiện đại, tiện sử dụng và có thể thay đổi; trồng nhiều loại cây khác nhau nhằm tăng tính trang trí cho ban công, lô gia.
3.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường
a. Cấp nước
- Nguồn cấp nước: Khu vực lập dự án được cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước hiện có thuộc thị trấn Hoàn Lão.
- Vị trí đấu nối: Đấu nối với tuyến ống D160 hiện có dọc đường Quốc lộ 1A có đồng hồ tổng ở vị trí điểm đầu đường ống phân phối.
- Các tuyến cấp nước dùng ống nhựa HDPE có đường kính D63 – D110. Ống cấp nước đặt trên vỉa hè với khoảng cách được xác định trên mặt cắt đường và hành lang kỹ thuật, cây xanh, chôn sâu từ 0.7  1.0 (m). 
- Trên mạng lưới cấp nước bố trí các van chặn, van xả cặn, van xả khí, các gối đỡ tại các van, tê, cút. Từng lô đất, công trình sẽ bố trí các họng chờ để cấp nước cho các điểm tiêu thụ.	
- Hố van: Tường xây bằng gạch VXM M75; giằng và nắp đan bằng BTCT M200 đá 1x2; đáy đổ bê tông M150 đá 1x2.
Cấp nước cứu hoả:
- Bố trí các họng cứu hỏa trên tuyến ống chính D110 nhằm phục vụ cấp nước chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Vị trí các họng cứu hỏa được ưu tiên bố trí tại vỉa hè các nút giao thông ngã 3, ngã 4 của các tuyến đường để thuận tiện cho xe cứu hỏa đi lại lấy nước chữa cháy. 
Khoảng cách giữa các họng cứu hỏa trên mạng lưới ≤ 150m theo quy chuẩn hiện hành, đảm bảo thuận lợi cho công tác phòng cháy, chữa cháy.
b. Thoát nước mưa
- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tuân thủ theo dự án đã được phê duyệt.
- Các tuyến cống thoát nước mưa sử dụng ống cống buy li tâm BTCT đúc sẵn, đường kính ống cống dọc gồm các loại D600, D800, D1000 và D1500. Các đoạn cống đi trên vỉa hè dùng loại cống 1 lớp thép (cấp tải trọng H13), các cống đi qua đường dùng cống 2 lớp thép (cấp tải trọng H30).
- Địa hình hiện trạng khu đất dự án tương bằng phẳng, thiết kế san nền theo cao độ các nút giao thông đã khống chế, đảm bảo độ dốc thoát nước tối thiểu. Cao độ thiết kế san nền từ +0,77m đến +3,20m đảm bảo vuốt nối hài hòa với hệ thống đường giao thông xung quanh và khu đất giáp ranh giới. Đồng thời cũng đảm bảo được yêu cầu thoát nước.
- Cao độ tim đường khác được xác định trên cơ sở: đảm bảo hướng thoát nước theo dự án được duyệt, cao độ đặt cống trên đường, cao độ nền các công trình, khu vực dân cư hiện có.
- Hố ga, giếng thăm được thiết kế đổ tại chỗ bằng BTCT M250 đá 1x2. Nắp đậy hố ga và lưới chắn rác sử dụng vật liệu composite.
* Nguyên tắc hoạt động của hệ thống thoát nước mưa:
Nước mưa chảy tràn: nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án cũng được thiết kế tuân thủ theo phương án thoát nước trong đồ án Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Trong đó, xây dựng mới hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mưa trong khu vực dự án, nước mưa được thu gom qua hệ thống hố thu hố ga đặt trên vỉa hè các trục đường, dẫn bằng hệ  thống cống tròn BTCT đúc sẵn. Toàn bộ nước mưa khu vực được phân chia thành 03 lưu vực thoát nước.
c. Thoát nước thải
- Đây là khu vực trung tâm của xã Đồng Trạch nên yêu cầu về vệ sinh môi trường cần phải cao. Nước thải của các hộ dân cư sẽ được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại tại mỗi gia đình, sau đó dẫn vào các tuyến ống thu gom nước thải HDPE D250 tại các hào kỹ thuật R3 rộng 2m giữa các lô đất và thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.
d. Chất thải rắn
- Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom vào các thùng rác bố trí cho từng khu chức năng và được đưa ra điểm tập kết rác thải bên ngoài khu vực quy hoạch theo quy định. Hợp đồng với đơn vị thu gom trên địa bàn để thu gom và vận chuyển về nơi xử lý chất thải rắn.
[bookmark: _Toc111535950]1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của Dự án
1.3.1. Nhu cầu cấp điện
[bookmark: _Toc108602779]Bảng 1.3. Bảng kê công suất tiêu thụ điện toàn khu vực
Nhu cầu phụ tải chủ yếu phục vụ cho sinh hoạt và dịch vụ tại khu quy hoạch. Cụ thể như sau:
	TT
	Phụ tải
	Suất phụ tải (kW) 
	Số lượng
	Phụ tải tính toán P(kW)

	1
	Nhà ở chia lô theo QH
	3
	137
	411

	2
	Đèn chiếu sáng
	0,12
	46
	5,52

	3
	Dự phòng
	10%
	 
	42

	4
	Tổng cộng công suất đặt (Pđ =1+2+3)
	 
	 
	458,52

	
	* Tính chọn dung lượng MBA:
	
	

	
	Stt=Ptt/cos
	427,23
	(kVA)
	

	
	Ptt = Pđ*Kđt*Ksd*Kpt =
	363,15
	(kW)
	

	
	Trong đó:
	
	
	

	
	Tổng công suất đặt Pđ=
	458,52
	(kW)
	

	
	Hệ số đồng thời Kđt=
	0,9
	
	

	
	Hệ số công suất Cos =
	0,85
	
	

	
	Hệ số sử dụng Ksd =
	0,8
	
	

	
	Hệ số phát triển Kpt =
	1,1
	
	

	
	Kết luận: Xây dựng mới 01 trạm biến áp 560kVA.
	


 1.3.2. Hệ thống cấp nước
- Tiêu chuẩn và nhu cầu dùng nước:
+ Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình, năm 2000.
+ Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt nam tập VI.
+ TCVN 3989: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước. Mạng lưới bên ngoài. Bản vẽ thi công.
+ TCXD 33: 2006 Cấp nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế.
+ TCVN 4513: 1988 Cấp nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế.
+ TCVN 2622: 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế.
[bookmark: _Toc108602780]Bảng 1.4. Nhu cầu cấp nước khu vực lập quy hoạch
	TT
	Các đối tượng dùng nước
	Quy mô   
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn  cấp nước
	Lượng nước  (m3/ngđ)

	1
	Khu dân cư
	650,00
	Người
	150,00
	97,50

	2
	Công trình công cộng, dịch vụ
	10,00
	% Qsh
	82,50
	8,25

	3
	Tưới cây, rửa đường
	8,00
	% Qsh
	82,50
	6,60

	4
	Nước dự phòng, rò rỉ
	20
	% Qsh+Qcc+Qcđ
	97,35
	19,47

	5
	Tổng cộng
	
	
	
	131,82

	6
	Nhu cầu ngày dùng nước lớn nhất
	K=1,35
	
	
	177,96


	Nhu cầu dùng nước lấy tròn 178 (m3/ng.đ).
1.3.3. Danh mục các thiết bị, máy móc được sử dụng
Phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ được hợp đồng với các đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng. Ngoài ra, trên khu vực thực hiện dự án dự kiến sẽ sử dụng một số loại máy móc, thiết bị như sau:
[bookmark: _Toc108602781]Bảng 1.5. Danh mục máy móc thiết bị
	TT
	Loại máy móc
	Đơn vị
	Số lượng
	Tình trạng

	1
	Máy trộn bê tông 7kw
	Cái
	2
	Tốt

	2
	Máy đào/máy xúc
	Cái
	3
	Tốt

	3
	Máy ủi
	Cái
	2
	Tốt

	4
	Máy lu
	Cái
	1
	Tốt

	5
	Ô tô vận chuyển 15 tấn
	xe
	3
	Tốt

	6
	Máy bơm nước 20CV
	cái
	2
	Tốt


Nguồn: Báo cáo đầu tư xây dựng dự án
3.3.4. Nguyên vật liệu thi công dự án
Khối lượng nguyên vật liệu phục vụ thi công các hạng mục của dự án, cụ thể ở bảng sau:
[bookmark: _Toc108602782]Bảng 1.6. Nhu cầu nguyên vật liệu chính trong giai đoạn thi công
	TT
	Nguyên vật liệu
	Đơn vị
	Số lượng
	Nguồn cung cấp
	Cự ly vận chuyển (km)

	1
	Đá các loại
	m3
	6.656,91
	Tiến Hóa
	35

	2
	Cát các loại
	m3
	15.998,51
	Hưng Trạch
	25

	3
	Xi măng các loại
	Tấn
	178,36
	TT Hoàn Lão
	5

	4
	Thép các loại
	kg
	18.634,46
	TT Hoàn Lão
	5

	5
	Đất cấp phối
	m3
	59.519,05
	Nông Trường Việt Trung
	17

	6
	Đất đào
	m3
	15.140,24
	Xã Đồng Trạch
	

	7
	Đất đắp tận dụng từ đào
	m3
	6.736,20
	Xã Đồng Trạch
	


(Nguồn: Dự toán xây dựng công trình Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực Cây xăng Đồng Trạch, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch.)
[bookmark: _Toc111535951]3.4. Biện pháp tổ chức thi công	
Dự án được thi công trên khu đất quy hoạch hoàn toàn mới, diện tích quy hoạch 4,9ha) với nền đất tương đối bằng phẳng, phía Nam giáp tuyến đường đất phục vụ đi lại, canh tác của người dân và phía Đông giáp đường Quốc lộ 1A nên rất thuận lợi trong tổ chức thi công, vận chuyển, tập kết nguyên vật liệu. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo an toàn lao động, hạn chế tác động tới môi trường xung quanh trong quá trình thi công, đại diện chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công phải tuân thủ tuyệt đối các quy trình, quy phạm trong công tác xây dựng cơ bản. Thứ tự thực hiện được thực hiện theo các bước sau:
- Đo đạc và định vị lại các vị trí công trình, khôi phục cọc trên toàn tuyến.
- Công tác xử lý các chướng ngại vật.
- Thi công nền đường. 
- Thi công san lấp mặt bằng.
- Thi công hệ thống thoát nước mưa.
- Thi công hệ thống thoát nước thải.
- Thi công hệ thống cấp nước.
- Thi công hệ thống cấp điện.
- Thi công các lớp mặt đường.
- Thi công hệ thống vỉa hè
- Thi công hệ thống cây xanh, đường dạo
- Hoàn thiện toàn bộ công trình.
  a. San nền, cắm mốc phân lô
* Công tác đào, đắp nền:
- Khu đất thiết kế nằm ở vị trí tương đối bằng phẳng, chủ yếu là đất ruộng, cao độ thay đổi từ +0,2 ÷ +4,5m.
- Phù hợp với mặt bằng quy hoạch phân lô và sử dụng đất.
- Đảm bảo độ dốc thoát nước mặt tự chảy với khối lượng đắp hợp lý.
- Thuận tiện cho việc bố trí hạ tầng kỹ thuật giao thông, cấp điện và cấp nước.
- Khu vực san lấp không bị ngập lụt.
- Cốt quy hoạch cao độ giao thông, san nền theo đúng đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Cao độ san nền dựa trên dựa trên cao độ quy hoạch của các tuyến đường giao thông để định hướng thoát nước mặt đảm bao nguyên tắc tự chảy, hướng thoát nước từ Tây Nam đến Đông Bắc, cao độ san nền đắp thấp hơn cao độ vai đường 1,5m. Đắp cát K85 hoàn thiện.
- Do địa hình khu quy hoạch thấp hơn địa hình khu vực xung quanh dự án, để tạo điều kiện thuận lợi thoát nước mặt tiến hành đắp nền tạo độ dốc từ 0,1%÷0,5%.
- Khu vực được thiết kế san nền với nguyên tắc nước mặt tự chảy từ các lô ra các tuyến đường giao thông xung quanh, nước từ các lô không chảy sang lô đất bên cạnh và phù hợp tối đa với khả năng tiêu thoát nước mưa.
- Độ chặt yêu cầu của nền đắp: Các lớp cát đắp có chiều dày không quá 30cm, độ chặt yêu cầu K ≥ 0,85. Nền đào lu lèn độ chặt yêu cầu K ≥ 0,85. Khu vực san gạt cục bộ: sau khi đào gốc cây, san gạt tạo phẳng tiến hành lu lèn đạt K ≥ 0,85. 
- Vật liệu đắp là cát đắp bù xử lý nền đất yếu phần đào phong hóa, đất yếu 
- Khối lượng đào, đắp san nền
[bookmark: _Toc108602783]Bảng 1.7. Tổng hợp khối lượng đào đắp của dự án
	STT
	Hạng mục
	Khối lượng (m3)

	1
	Đào đất 
	15.140,24

	2
	Đất đắp tận dụng từ đào
	3.265,24

	3
	Đắp đất san nền
	59.519,05


                                 (Nguồn: Tổng hợp dự toán công trình, 2021)
* Cắm móc phân lô:
Sau khi san nền xong tiến hành cắm mốc phân lô theo bản vẽ thiết kế phân lô. Mỗi lô góc được cắm 05 mốc/lô, lô giữa cắm 04 mốc/lô.
Quy cách mốc phân lô: Mốc bằng bêtông cốt thép M200#, kích thước mốc hình tam giác 15x15x90cm. Móng bằng bê tông M150#, kích thước 40x40x40cm. Chôn mốc sau 40cm.
b. Hạng mục giao thông
* Nguyên tắc chọn mặt bằng tuyến:
Mặt bằng tuyến được thiết kế trong phạm vi xây dựng theo quy hoạch được duyệt.
* Kết quả thiết kế tuyến:
[bookmark: _Toc309424349][bookmark: _Toc309424479][bookmark: _Toc488759617][bookmark: _Toc489016998][bookmark: _Toc514007380]- Hướng tuyến theo quy hoạch được phê duyệt.
- Bình đồ thể hiện đầy đủ các cọc chi tiết, vị trí các công trình thoát nước và các công trình phụ trợ trên tuyến, các địa vật lân cận tuyến, ranh giới địa lý.
- Cao độ thiết kế đường đỏ tuân thủ theo cao độ quy hoạch được phê duyệt.
- Điểm giao cắt với đường hiện trạng được khống chế cao độ theo mép mặt đường hiện trạng để tạo êm thuận cho các phương tiện lưu thông.
Các trục nội bộ phù hợp với Quy hoạch đã được UBND huyện Bố Trạch phê duyệt tại Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực Cây xăng Đồng Trạch, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch.
Trắc dọc thiết kế tuân thủ theo cao độ khống chế của Quy hoạch, cao độ khống chế tại các công trình trên các tuyến và tham khảo phối hợp với các điểm kết nối của các dự án liên quan. Kết quả thiết kế cụ thể: 
	Độ dốc dọc
	Chiều dài (m)
	Tỷ lệ (%)

	Tuyến ngang 1:D1-D2
	28,48
	100

	0 <=I <=2%
	
	

	Tuyến ngang 2:D4-D7
	99,91
	100

	0 <=I <=2%
	
	

	Tuyến ngang 3:D9-D13
	194,24
	100

	0 <=I <=2%
	
	

	Tuyến ngang 4:D14-D18
	195,71
	100

	0 <=I <=2%
	
	

	Tuyến dọc 1: D2-D15
	340,61
	100

	0 <=I <=2%
	
	

	Tuyến dọc 2: D6-D16
	238,51
	100

	0 <=I <=2%
	
	

	Tuyến dọc 3: D12-D17
	125,50
	100

	0 <=I <=2%
	
	

	Tổng
	1.222,96
	


Trắc ngang:
Thiết kế phù hợp với quy hoạch của các tuyến đã được phê duyệt, cụ thể:
	STT
	Hạng mục
	Tuyến ngang 4
	Tuyến ngang 2;3; Tuyến dọc 1;2;3
	Tuyến ngang 1

	
	
	L = 195,71m
	L = 998,77m
	L = 28,48m

	1
	Bề rộng nền đường (m)
	22,50
	13,00
	10,50

	2
	Bề rộng mặt đường (m)
	2x5,25
	2x3,5
	2x2,75

	3
	Bề rộng vỉa hè (m)
	2x6,0
	2x3,0
	2x2,5

	4
	Độ dốc ngang mặt đường (%)
	2
	2
	2

	5
	Độ dốc ngang vỉa hè
	4.0%
	4.0%
	4.0%


[bookmark: _Toc309424350][bookmark: _Toc309424480][bookmark: _Toc488759618][bookmark: _Toc489016999][bookmark: _Toc514007381]* Nền đường:
Đối với nền đường đắp (đắp đất cấp phối K ≥ 0,95 và K ≥ 0,98)
- Trước khi đắp phải tiến hành đào hữu cơ 50cm sau đó thay đắp trả cát xử lý nền đất yếu. Tiếp tục đắp K ≥ 0,95 đến cao độ dưới đáy lớp đất K ≥ 0,98.
Đối với nền đường đào:
Đào đến cao độ thiết kế tiến hành san gạt, lu lèn tạo phẵng mặt bằng. 
- Mái ta luy đắp đất:  1/1,5.
- Mái ta luy đào: 1/1,0
[bookmark: _Toc309424351][bookmark: _Toc309424481][bookmark: _Toc488759619][bookmark: _Toc489017000][bookmark: _Toc514007382]* Mặt đường:
Kết cấu mặt đường thiết kế cấp cao A2 mặt đường đá dăm láng nhựa đảm bảo Eyc=95Mpa, theo tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22TCN 211-06.
- Kết cấu áo đường:
+ Mặt đường đá dăm láng nhựa 4,5Kg/m2 dày 3,5cm
+ Tưới nhựa dính bám 1kg/m2
+ Cấp phối đá dăm loại I dày 12 cm
+ Cấp phối đá dăm loại II dày 15 cm
+ Đắp đất cấp phối đồi K98 dày 50cm 
+ Đắp đất cấp phối đồi K95 dày 30cm
+ Nền đường đắp cát K95
+ Lề đường đắp đất K95
- Tần suất thiết kế: Theo quy hoạch chi tiết đã được.
[bookmark: _Toc488759620][bookmark: _Toc489017001][bookmark: _Toc514007383]* Nút giao:
Hệ thống giao cắt các tuyến đường trong khu vực là dạng “nút giao đồng mức” và tạo thành các ngã ba, ngã tư. Bán kính cong bó vỉa tại các vị trí nút giao R = (6-30)m. Kết cấu nút giao giống kết cấu tuyến.
[bookmark: _Toc514007384]* Thiết kế bó vỉa:
+ Bó vỉa hè: Móng bó vỉa bằng bê tông M200#. Phần trên là các cấu kiện BTXM M250# đá 1x2 lắp ghép, kích thước cấu kiện gồm loại dài 1,0m áp dụng cho các đoạn đường thẳng, loại dài 0,5m cho các đoạn đường cong, đoạn qua các hố ga thu nước dùng loại dài 1,2m có bố trí cốt thép, cao độ bó vỉa cao hơn cao độ đan rãnh 15cm.
Đan rãnh được thiết kế bằng bê tông M250# lắp ghép có hướng dốc 10% vào phía bó vĩa.
+ Bó vỉa hè trong: Bê tông M150# đá 1x2; kích thước 150x300 đệm trên lớp đá dăm.
* Hệ thống an toàn giao thông.
Hệ thống an toàn giao thông tuân thủ theo Quy chuẩn Quốc Gia về Báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT ngày 01/7/2020 của Bộ Giao thông vận tải.
b. Hạng mục cấp nước
- Nguồn cấp nước: Khu vực lập dự án được cấp nước sạch từ hệ thống cấp thị trấn Hoàn Lão.
- Vị trí đấu nối: Đấu nối với tuyến ống D160 hiện có dọc đường Quốc lộ 1A có đồng hồ tổng ở vị trí điểm đầu đường ống phân phối.
Trên cơ sở nguồn chính D160, xây dựng thêm tuyến ống D63 trên vỉa hè các trục giao thông để cấp nước cho các khu chức năng và các hộ dân.
- Các tuyến cấp nước: Mạng ống cấp nước bố trí theo quy hoạch được duyệt, dọc theo các trục đường giao thông nội bộ, bố trí các đường ống nhánh D63 để cấp nước cho các hộ dân và các khu chức năng, độ sâu chôn ống trung bình khoảng 0,7m so với cao độ vỉa hè, ống cấp nước nằm trong lớp đệm cát, phía trên đặt gạch đánh dấu và lấp đất đầm chặt K ≥ 0,95, tại các vị trí qua đường, ống nước luồn trong ống thép tráng kẽm. Cuối các đoạn ống Φ63 cấp nước cho các khu chức năng đặt các đầu bịt có đường kính tương ứng. Tại các đầu bịt ống và cút chuyển hướng có các gối đỡ bê tông. Bố trí các hố van chặn, hố van khóa và hố van đặt tê chờ để đảm bảo vận hành và dự phòng đấu nối, kích thước của các hố van tuỳ thuộc vào đường kính ống cấp nước và số lượng van khoá đặt tại hố van. Hố van xây bằng gạch vữa xi măng mác 75, kích thước 0,52m x 0,52m;1,04x1,04m; 1,24m x 1,24m, xà mũ bằng BTCT M150#, nắp hố van đậy bằng tấm đan BTCT.
Cấp nước cứu hoả:
- Bố trí các họng cứu hỏa trên tuyến ống chính D110 nhằm phục vụ cấp nước chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Vị trí các họng cứu hỏa được ưu tiên bố trí tại vỉa hè các nút giao thông ngã 3, ngã 4 của các tuyến đường để thuận tiện cho xe cứu hỏa đi lại lấy nước chữa cháy. 
- Khoảng cách giữa các họng cứu hỏa trên mạng lưới ≤ 150m theo quy chuẩn hiện hành, đảm bảo thuận lợi cho công tác phòng cháy, chữa cháy.
c. Hạng mục thoát nước mưa	
-  Nước mưa chảy tràn: nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án cũng được thiết kế tuân thủ theo phương án thoát nước trong đồ án Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Trong đó, xây dựng mới hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mưa trong khu vực dự án, nước mưa được thu gom qua hệ thống hố thu hố ga đặt trên vỉa hè các trục đường, dẫn bằng hệ  thống cống tròn BTCT đúc sẵn. Toàn bộ nước mưa khu vực được phân chia thành 03 lưu vực thoát nước.
d. Hạng mục thoát nước thải	
Nước mưa chảy tràn: nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án cũng được thiết kế tuân thủ theo phương án thoát nước trong đồ án Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Trong đó, xây dựng mới hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mưa trong khu vực dự án, nước mưa được thu gom qua hệ thống hố thu hố ga đặt trên vỉa hè các trục đường, dẫn bằng hệ  thống cống tròn BTCT đúc sẵn. Toàn bộ nước mưa khu vực được phân chia thành 03 lưu vực thoát nước.
e. Hạng mục cấp điện
- Nguồn điện: nguồn cung cấp điện cho khu quy hoạch lấy trên tuyến điện 22 Kv nằm trên Quốc lộ 1. Điểm đấu nối M157/7 XT 473 TBA 110kV Bố Trạch.
- Trạm biến áp: dự kiến xây 01 trạm biến áp cấp điện cho các khu theo phân chia công suất trong bảng tính với công suất là 560 KVA.
- Toàn bộ hệ thống đường dây cấp điện được thiết kế đi ngầm nhằm đảm bảo an toàn và mỹ quan cho khu vực quy hoạch.
- Xây dựng mới đường dây 22kV từ điểm đấu nối tại vị trí M157/7 XT 473 TBA 110kV Bố Trạch bằng dây ACSR/XLPE-240mm2-12,7/24kV tới vị trí hạ ngầm, chiều dài tuyến: 250m đường dây bọc 22kV. Từ vị trí này đấu nối hạ ngầm và xây dựng mới đường dây 22kV bằng dây AXV/SE/DSTA-3x240mm2-12,7/24kV đi ngầm trong hào cáp đến vị trí đặt trạm biến áp xây dựng mới, chiều dài tuyến: 225m cáp ngầm- Cáp ngầm hạ thế đấu vào tủ điện phân phối bằng các đầu cáp thích hợp.
- Từ sau tủ điện hạ thế tại trạm biến áp xây dựng các tuyến cáp ngầm bọc lỏi nhôm sử dụng cáp ngầm hạ thế AXV/DSTA 3x185+1x120mm2, AXV/DSTA 3x150+1x95mm2- 0,6/1kV; AXV/DSTA-3x120+1x95mm2- 0,6/1kV, AXV/DSTA-3x95+1x70mm2 - 0,6/1kV, AXV/DSTA 3x70+1x50mm2 - 0,6/1kV tùy theo phụ tải, dây dẫn đặt trong hệ thống mương cáp BTCT KT.1020x740mm để cấp điện cho các tủ hạ thế gắn công tơ (xây dựng trên vĩa hè hoặt trong hành lang kỹ thuật (R3)).  
- Tủ hạ thế dùng loại tủ ngoài trời gắn trên móng BTCT thiết kế đặt trên thành mương cáp có độ cao 0,5m so cốt hoàn thiện. Các tủ hạ thế bố trí tối đa 9 công tơ/1tủ), đặt sát chỉ giới đường đỏ mỗi lô nhà và nằm giữa ranh giới 2 lô đất để đảm bảo mỹ quan. 
- Tiếp địa tủ hạ thế đảm bảo theo quy định hiện hành.
- Toàn bộ cột chiếu sáng các dọc các đường chọn cột thép tròn côn cao 8m cần rời và bóng 120W, bố trí các cột một bên đường, khoảng cách giữa hai cột trung bình từ 30m đến 45m.
- Cột đèn trang trí dùng loại cột thân nhôm áp lực cao, cột cao 3,5m.
- Cần đèn cao 2m vươn xa 1,5m.
- Thân đèn chế tạo từ hợp kim nhôm đúc áp lực, sơn phủ có tính chống bụi, liên kết lắp cần đèn trong thân đèn có kết cấu chỉnh góc nghiêng.
- Dây dẫn từ hộp nối cáp domino lên đèn là loại cáp đồng bọc PVC 600V-2x2.5mm2
- Tại mỗi vị trí cột đèn chiếu sáng lắp 1 bộ tiếp địa cho chân cột. 
- Đèn chiếu sáng đường phố dùng loại bóng đèn LED 1 x 120W - 220V, loại đèn này có ưu điểm có công suất điện tiêu thụ thấp hơn 1,5 lần đèn LED nhưng cùng công suất chiếu sáng, ngoài ra đèn này còn có tuổi thọ cao.
- Đèn chiếu sáng trang trí dùng loại đèn bóng LED 70W.
- Dây dẫn được chọn là loại cáp ngầm đồng CXV/DSTA - 0,4kV chạy dọc tuyến chiếu sáng cấp điện từ tủ điều khiển đến các trụ đèn chiếu sáng và giữa các trụ đèn chiếu sáng.
f. Hạng mục phòng cháy chữa cháy
Xây dựng các hệ thống trụ cứu hoả trên các vỉa hè đường phố và trong các khu dân cư để dễ sử dụng và thuận tiện thao tác khi có hoả hoạn xảy ra. Khi tiến hành triển khai phải có thoả thuận với cơ quan cảnh sát PCCC để đảm bảo hệ thống PCCC thoả mãn các yêu cầu đặt ra khi có cháy trong khu vực.
g. Phương án bóc và vận chuyển bùn đổ thải 
Lớp đất bóc hữu cơ của dự án là đất bùn lẫn nước nhiều. Do đó, để bóc và vận chuyển bùn thải không gây ô nhiễm. Dùng máy ủi công suất 110CV san ủi từng đống, phạm vi san ủi <=50m. Sau khi bùn đã khô, tiến hành dùng máy đào dung tích gầu 1,25m3 bốc lên ô tô 7 tấn, vận chuyển đến tập kết tại các lô đất có mục đích sử dụng là đất công viên cây xanh trong phạm vi dự án để trồng cây xanh tại công viên cây xanh, vỉa hè, taluy giải phân cách đường giao thông. 
h. Xây dựng bãi tập kết vật liệu và lán trại và nhà vệ sinh tạm
Các vật liệu phục vụ xây dựng dự án như đất, cát, đá,...sẽ được vận chuyển theo ca về bố trí gần vị trí thi công (tại chân công trình) để thuận tiện cho công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng vật liệu và thi công, xây dựng. Bãi chứa vật liệu phải được gia cố để không bị cày xới, xáo trộn do sự đi lại của các phương tiện vận chuyển, thi công và không để bị ngập nước. 
Trên cơ sở khảo sát đặc điểm hiện trạng của Dự án, chúng tôi dự kiến đặt 01 điểm tập kết NVL: vị trí có tọa độ   17°37'2.81"N 106°31'46.17"E để phục vụ cho quá trình thi công dự án. 
Trong quá trình thi công, dự kiến sẽ thuê 20 công nhân. Do đó, chủ dự án yêu cầu nhà thầu thi công phải chuẩn bị lán trại để phục vụ cho việc ăn ở và sinh hoạt của công nhân. Vị trí đặt lán trại có tọa độ  17°37'2.62"N 106°31'45.30"E. Lán trại cho cán bộ công nhân sinh hoạt, nghỉ ngơi là nhà lắp ghép Container được sử dụng linh hoạt và có thể di chuyển khi thi công hoặc sau khi dự án hoàn thành có thể di dời dễ dàng.
- Nhà vệ sinh lưu động đặt tại khu vực lán trại, sau khi kết thúc dự án sẽ tháo dỡ và vận chuyển đi nơi khác. Nước thải sau khi xử lý qua hệ thống tự hoại đạt QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi thoát ra môi trường.
Khi dự án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và chuẩn bị tiến hành thi công xây dựng thì chủ dự án và nhà thầu thi công dự án sẽ có biên bản làm việc cụ thể với chính quyền địa phương tại từng vị trí cụ thể.[bookmark: _Toc109482723]Hình 1.4. Vị trí lán trại, nhà vệ sinh tạm và bãi tập kết vật liệu
Hình 1.5. Vị trí lán trại, nhà vệ sinh tạm và bãi tập kết vật liệu
Vị trí dự án 
Diện tích: 4,9ha
    [image: ]



Khu vực lán trại + nhà vệ sinh
Vị trí bãi chứa vật liệu

[bookmark: _Toc111535952]3.5. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện Dự án
a. Tiến độ thi công dự án 
Thời gian thực hiện dự án: 2021 - 2023 
- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 47.222.000.000 đồng.
(Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ hai trăm hai mươi hai tỷ đồng chẵn./.)                 
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất dự án (trước mắt tạm ứng Quỹ phát triển đất tỉnh để thực hiện).
b. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án
- Hình thức quản lý Dự án: Chủ đầu tư tự tổ chức.
- Tổ chức thực hiện Dự án: 
+ Chủ đầu tư: UBND huyện Bố Trạch
+ Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Bố Trạch
- Số lượng công nhân thi công dự án: Với quy mô các hạng mục công trình được đầu tư của dự án thì lượng công nhân tham gia xây dựng dự kiến khoảng 20 người.
- Quy mô dân số trong giai đoạn dự án hoàn thành: 650 người.
3.5.3. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
a. Giai đoạn thi công xây dựng	
Chủ đầu tư sẽ thực hiện hoạt động đền bù và giải phóng mặt bằng: phát quang cây bụi,... Chủ đầu tư sẽ thuê nhóm nhân công có chuyên môn để thực hiện hoạt động GPMB;
Giai đoạn thi công sẽ do nhà thầu thi công được lựa chọn thực hiện. Chủ đầu tư thuê đơn vị có chức năng giám sát thi công. Việc tổ chức quản lý và thi công do đơn vị thi công thực hiện với cơ cấu tổ chức dự kiến như sau:Giám đốc
trực tiếp điều hành
Chỉ huy trưởng
công trường
Tổ khảo sát 
kỹ thuật thi công
Tổ kỹ thuật
máy thi công
Đội thi công số 1
Đội thi công số…
Đội thi công số2

 [bookmark: _Toc109482724]Hình 1.6. Sơ đồ tổ chức nhân sự thi công của Dự án

Chế độ làm việc của Dự án là 01 ca/ngày; 8h/ca.
Toàn bộ công nhân viên ở lại nghỉ ngơi, ăn uống tại khu vực lán trại được dựng lên trong khu vực Dự án. Toàn bộ lao động thường xuyên trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án khoảng 20 người.
b. Giai đoạn vận hành
Khi công trình xây dựng hoàn thành tổ chức bàn giao cho Ban quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Bố Trạch và các đơn vị có liên quan ở địa phương quản lý thực hiện công tác vận hành bảo trì thường xuyên và định kỳ.
5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường
5.2.1. Các tác động môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng Dự án
Các tác động môi trường chính của dự án trong giai đoạn xây dựng được tổng hợp ở bảng sau đây:
	STT
	Nguồn gây tác động
	Tác nhân ô nhiễm
	Đối tượng chịu tác động

	1
	Hoạt động rà phá bom mìn
	Sự cố nổ bom mìn
	Đơn vị thực hiện, người dân xung quanh

	2
	Đền bù diện tích đất chiếm dụng
	Quá trình thỏa thuận, định giá, tiến hành đền bù
	Tác động đến đời sống, sinh kế, thu nhập của người dân 

	3
	Giải phóng mặt bằng
	- Bụi, khí thải
- Đất đá thải
- Chất thải rắn
	Chất lượng môi trường không khí, đất
Người dân xung quanh

	4
	Vận chuyển nguyên vật liệu
	- Bụi, khí thải
- Phát sinh tiếng ồn
- Sự cố tai nạn giao thông
	- Chất lượng môi trường không khí
- Người dân sinh sống hai bên tuyến đường vận chuyển và đối tượng tham gia giao thông

	5
	San nền, đào đắp
	- Bụi, khí thải
- Phát sinh tiếng ồn
- Sự cố tai nạn lao động
- Tác động đến cảnh quan
	- Chất lượng môi trường không khí
- Công nhân tham gia thi công


	6
	Hoạt động thi công công trình 
	- Phát sinh bụi, khí thải
- Phát sinh tiếng ồn 
- Sự cố tai nạn lao động
- Tác động đến cảnh quan
- Các tác động đến kinh tế - xã hội
	- Chất lượng môi trường không khí
- Chất lượng môi trường nước mặt
- Công nhân tham gia thi công
- Đời sống người dân xung quanh khu vực dự án

	7
	Sinh hoạt của công nhân
	- Nước thải sinh hoạt
- Chất thải rắn sinh hoạt 
- Các tác động môi trường kinh tế - xã hội khu vực
	- Môi trường nước, không khí
- An ninh, trật tự xã hội


5.2.2. Các tác động môi trường trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành
Các tác động môi trường chính của dự án trong giai đoạn vận hành được tổng hợp ở bảng sau đây:
	STT
	Nguồn gây tác động
	Tác nhân ô nhiễm
	Đối tượng chịu tác động

	1
	Hoạt động giao thông trong khu vực (đi lại của người dân)
	- Bụi, khí thải
- Sự cố ùn tắc, tai nạn giao thông
	Người dân sinh sống trong khu vực dự án

	2
	- Sinh hoạt của người dân khi sinh sống trong khu vực dự án
- Hoạt động thương mại, dịch vụ khác
	- Nước thải sinh hoạt
- Chất thải rắn sinh hoạt 
- Các tác động môi trường kinh tế - xã hội khu vực.
	- Môi trường nước, không khí
- An ninh, trật tự xã hội


3.6. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án
3.6.1. Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh trong giai đoạn triển khai xây dựng Dự án
3.6.1.1. Quy mô, tính chất và vùng có thể bị tác động của các loại nước thải
- Nước thải sinh hoạt: Khối lượng phát sinh khoảng 1,6m3/ngày. Đặc điểm của nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, chất dinh dưỡng đối với sinh vật, vi khuẩn và gây mùi khó chịu. Vùng có thể bị tác động là môi trường đất, kênh mương, sông xung quanh khu vực dự án
- Nước thải xây dựng từ các hoạt động trộn bê tông, vệ sinh thiết bị thi công, xịt rửa,.... Thành phần chủ yếu là xi măng, đất, cát…Vùng có thể bị tác động là môi trường đất, nước ngầm và khe suối xung quanh khu vực dự án.
- Nước mưa chảy tràn: Lưu lượng nước mưa chảy tràn 11.808m3/ngày đêm. Khi gặp mưa lớn, các dòng chảy sẽ cuốn các chất thải, đất, cát, dầu đổ ra mương thủy lợi, kênh, sông và một phần thấm xuống đất, gây ảnh hưởng môi trường nước, môi trường đất của khu vực dự án
3.6.1.2. Quy mô, tính chất và vùng có thể bị tác động của bụi, khí thải
- Bụi đất, đá phát sinh từ hoạt động đào đắp, san lấp mặt bằng: Nồng độ bụi phát sinh là 2,19 mg/m3, vùng có thể bị tác động là tại vị trí đào đắp.
- Bụi phát sinh do hoạt động của bãi chứa nguyên vật liệu: Đối với Dự án, nguyên vật liệu xây dựng được tập kết theo từng ca thi công không tiến hành tập kết lâu dài nên lượng bụi sẽ được giảm thiểu. Bụi ở đây giới hạn trong phạm vi công trường và chỉ gây tác động trực tiếp đến người lao động trực tiếp thi công.
- Bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu: Nồng độ bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu ở độ cao 1m đều thấp hơn so với quy chuẩn (0,3mg/m3) ngoại trừ tại những vị trí cách nguồn đường 1m, ở thời gian vận chuyển từ 90 - 120 ngày nồng độ bụi cao hơn so với quy chuẩn. Vùng có thể bị tác động đến sinh hoạt của người dân hai bên tuyến đường vận chuyển.
- Bụi do bùn, đất cát bám theo bánh xe từ khu vực thi công ra các tuyến đường: Lượng bùn, đất bám vào bánh xe vào mùa khô, đặc biệt là những ngày nắng, nhiều gió sẽ gây bụi cuốn trên tuyến đường ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông trên các tuyến đường, sẽ ảnh hưởng đến dân cư sinh sống, các cơ sở dịch vụ, các hộ kinh doanh dọc đoạn đường.
- Khí thải do quá trình vận chuyển vật liệu cung cấp cho Dự án và vận chuyển đất hữu cơ từ Dự án đến bãi thải: Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm có trong thành phần khí thải động cơ phát sinh dọc theo hai bên lề đường của tuyến đường vận chuyển vẫn có giá trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT.
- Khí thải từ các máy thi công: phát thải ra những chất như bụi, NOx, SO2, CO, VOC... Hầu hết các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn về chất lượng môi trường không khí xung quanh. Ngoại trừ, chỉ tiêu NOx tại khoảng cách 2m vượt tiêu chuẩn. Như vậy, các khí ô nhiễm trong khói thải máy thi công chủ yếu gây tác động nhẹ đối với sức khỏe của lao động vận hành máy và lao động ở gần, gây tác động không đáng kể đến chất lượng môi trường xung quanh.
- Khí thải, mùi hôi phát sinh từ khu vực lán trại: Tải lượng các chất ô nhiễm này phát sinh từ các hoạt động ăn uống, vệ sinh, đun nấu... và tùy thuộc số lượng công nhân ở lại và ý thức giữ gìn vệ sinh của cán bộ, công nhân. Tuy nhiên, mức độ tác động của nguồn thải này đối với môi trường khu vực là rất nhỏ.
- Ô nhiễm khí thải do hoạt động rải nhựa đường: Các loại khí thải, mùi hôi phát sinh trong công đoạn này là nhỏ, chỉ gây tác động trong phạm vi hẹp và đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp chủ yếu là cán bộ công nhân trực tiếp tham gia rải nhựa đường.
3.6.1.3. Quy mô, tính chất và vùng có thể bị tác động của chất thải rắn
- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân: 6,0 kg/ngày, gây mất mỹ quan khu vực, nhất là các bao gói trọng lượng nhẹ có thể theo gió phát tán ra các khu vực xung quanh, các chất hữu cơ phân hủy gây mùi, hay xâm nhập vào nguồn nước mặt, gây ô nhiễm nguồn nước ở đây. 
- Chất thải rắn xây dựng: Thành phần chính của chất thải xây dựng gồm bao bì đựng vật liệu xây dựng, các loại vật liệu xây dựng dư thừa như cát, đá, vữa xi măng, bê tông rơi vãi. Lượng chất thải này nếu không được tận dụng mà đổ bừa bãi sẽ gây ô nhiễm môi trường, bồi lấp vùng thấp trũng xung quanh do bị cuốn theo nước mưa chảy tràn.
+ Đất bóc hữu cơ từ quá trình san nền, thực hiện các hạng mục của dự án: khoảng 11.875m3. Vùng tác động là điểm tập kết đất hữu cơ tận dụng để trồng cây xanh tại các lô đất được quy hoạch trồng cây xanh của dự án.
3.6.1.4. Quy mô, tính chất và vùng có thể bị tác động của chất thải nguy hại
- Các hóa chất xây dựng như: sơn, chất chống thấm, dầu mỡ… với khối lượng khoảng 4-6 kg/ngày.
- Dầu mỡ thải có thể phát sinh từ quá trình bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận chuyển trong khu vực dự án: Lượng dầu mỡ thải trong một năm thi công khoảng 56 lít. 
Nguồn chất thải này chứa đựng nhiều chất nguy hại và tiềm năng gây ô nhiễm môi trường lớn. Vùng bị tác động là chất lượng môi trường đất, nước mặt, nước dưới đất khu vực dự án và xung quanh.
3.6.2. Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh trong giai đoạn vận hành Dự án
- Nước thải sinh hoạt: Khối lượng phát bằng 100% lượng nước cấp, tương đương 414,18 m3/ngày đêm. Đặc điểm của nước thải sinh hoạt có hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng, BOD5, COD, tổng Nitơ, tổng Phốtpho, Amoni, dầu mỡ, coliforms....cao. Vùng có thể bị tác động là môi trường đất, kênh mương, sông xung quanh khu vực dự án.
- Nước mưa chảy tràn: Lưu lượng nước mưa chảy tràn 27.553m3/ngày đêm, thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng.
- Chất thải rắn: Khối lượng phát sinh là 450 kg/ngày, chủ yếu từ khu dân cư, các hoạt động thương mại dịch vụ. Vùng có thể chịu tác động là mỹ quan khu vực dự án, chất lượng môi trường nước, đất, không khí.
3.6.3. Các tác động môi trường khác
- Tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái. 
- Tác động của việc chiếm dụng đất: Mất sinh kế, ảnh hưởng đến tâm lý và xáo trộn cuộc sống.
- Tác động của việc giải phóng mặt bằng và thi công dự án từ tiếng ồn, độ rung.
- Các tác động đến chất lượng môi trường tự nhiên.
- Các tác động về kinh tế - xã hội.
3.7. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án
3.7.1. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng Dự án
3.7.1.1. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải
- Nước thải xây dựng: 
Tại các khu vực trộn tiến hành lót đáy chống thấm.
Do lượng nước thải xây dựng phát sinh trong giai đoạn này rất ít nên có thể để tự thấm vào đất, không để chảy tràn ra các khu vực xung quanh, nhất là ruộng lúa ở lân cận. 
Đối với nước mặt được hút khô trong quá trình thi công, đây là lượng nước phục vụ tưới tiêu nông nghiệp, do đó khi hút thì xả vào các kênh mương tưới tiêu. 
- Nước mưa chảy tràn: 
+ Áp dụng phương thức thi công san nền, thi công các tuyến đường theo hình thức cuốn chiếu. Việc thi công theo phương thức như trên sẽ hạn chế khối lượng đất bở rời do đào nền thi công móng công trình, đường giao thông nội bộ nên hạn chế đất, cát bị nước mưa chảy tràn cuốn trôi vào một thời điểm, tạo điều kiện cho nước mưa chảy tràn được thu gom, lắng cặn theo hệ thống thoát nước mưa của dự án;
+ Tạo rãnh có kích thước rộng đáy 1m, sâu 1m, miệng 1,5m. Cứ 40m bố trí 01 hố ga để lắng cặn, kích thước hố ga (1x1x1)m, cuối hệ thống thoát nước bố trí hố lắng cặn (rộng 3m, dài 3m, sâu 2m) trước khi thoát vào mương thủy lợi nhằm hạn chế nước mưa cuốn theo chất bẩn bề mặt, đất cát vào các ruộng lúa, kênh mương thủy lợi làm gia tăng độ đục, bồi lấp và ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực xung quanh. 
+ Do khu vực thực hiện dự án là khu vực đồng ruộng nên khi thực hiện thi công dự án nươc mưa sẽ được thoát về các mương thủy lợi ở phía Bắc và phía Tây dự án.
+ Đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đào đắp nền đường trong mùa khô nhằm hạn chế tác động của nước mưa chảy tràn rửa trôi đất cát ra khu vực dự án.
+ Quá trình san nền tạo độ dốc thấp dần về các tuyến đường để thu gom nước mưa và nước thải;
+ Tránh thi công vào những ngày có mưa lớn; thu dọn, nạo vét các mương thoát nước tạm trong quá trình thi công.
- Đối với bãi thải: tạo mương thoát nước tạm xung quanh bãi và bố trí hố ga lắng cặn dọc theo các tuyến mương tạm này.
- Nước thải sinh hoạt: 	
+ Nước thải đen: Bố trí các nhà vệ sinh lưu động để thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân thi công, đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B;
+ Nước thải xám: Với nước tắm rửa thì sẽ tiến hành đào một hố lắng ngay cạnh khu vực tắm rửa ở khu vực lán trại với kích thước là 3m3 để lắng các chất cặn, các chất tẩy rửa. 
3.7.1.2. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải
* Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động giải phóng mặt bằng
+ Lựa chọn các phương tiện, thiết bị tham gia phát quang được đăng kiểm định kỳ bởi cơ quan chức năng nhằm đảm bảo khí thải động cơ phát sinh nằm trong giới hạn cho phép;
+ Che chắn những khu vực nhạy cảm của công trình như khu vực nhà dân tiếp giáp với Dự án bằng tôn cao 3m để hạn chế tác động của bụi phát tán làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người dân; 
+ Cán bộ, công nhân lao động sẽ được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ như: kính bảo hộ mắt, găng tay, mũ, áo quần bảo hộ lao động,...
* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí phát sinh từ hoạt động vận chuyển
- Phủ bạt thùng xe nhằm giảm bụi cuốn, bụi rung lắc từ thùng xe;
- Lựa chọn các phương tiện thi công cơ giới đồng bộ, đã được cơ quan đăng kiểm cấp phép, thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị, máy móc;
- Chủ đầu tư sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý, giám sát đơn vị được thuê vận chuyển nguyên vật liệu trên các tuyến đường vận chuyển;
- Đơn vị thi công bố trí công nhân quét dọn, vệ sinh trên đoạn đường đi qua nếu xe vận chuyển để đất đá rơi vãi nhiều khi đi qua khu dân cư.
- Bố trí xe tưới nước để phun ẩm trên tuyến đường với tần suất trung bình 2-3 lần/ngày và tăng lên khoảng 3-4 lần/ngày nếu thời tiết có nắng, khô nóng và có gió mạnh.
- Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu đảm bảo chở đúng tải trọng và tốc độ cho phép và không được chở nguyên vật liệu quá thùng xe nhằm hạn chế tối đa rơi vải đất, đá, cát xuống các tuyến đường.
- Chủ dự án cam kết sẽ bồi thường, hoàn trả những hư hỏng hạ tầng giao thông địa phương được xác định là do hoạt động của dự án gây ra. 
- Xe chở vật liệu xây dựng hạn chế hoạt động vào giờ cao điểm đặc biệt là giờ tan học, tan sở nhằm giảm tác động đến hoạt động của trường học và các cơ quan hành chính trên tuyến đường Dự án.
- Đồng thời, để giảm thiểu ô nhiễm bụi do xe vận chuyển mang bùn đất từ công trường, chủ đầu tư sẽ rải đá dăm trong tuyến đường ra vào thuộc khu vực Dự án. 
* Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng Dự án
- Tiến hành san lấp mặt bằng theo hình thức cuốn chiếu, san gạt đến đâu thì lu lèn chặt đến đó;
- Thu dọn vệ sinh hàng ngày trên công trường, che phủ các khu vực để nguyên vật liệu xây dựng nhằm hạn chế khả năng bụi phát tán do gió;
- Che chắn những khu vực nhạy cảm của công trình đặc biệt là nhà dân xung quanh dự án bằng tôn cao 3m để hạn chế tác động của bụi;
- Tiến hành phun ẩm khu vực đào đắp vào những ngày thời tiết nắng nóng, khô hanh và có gió lớn cần phun với tần suất 2 – 4 lần/ngày (tùy vào điều kiện thời tiết thực tế);
- Trang bị bảo hộ lao động cho cán bộ, công nhân tham gia thi công trên công trường như: kính bảo vệ mắt, găng tay, áo quần bảo hộ lao động,... 
- Bố trí nhân viên quét dọn sạch sẽ các khu vực thi công xây dựng sau khi kết thúc ngày làm việc.
- Chủ đầu tư sẽ lựa chọn nhà thầu thi công đủ năng lực với các phương tiện thi công hiện đại đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn phát thải theo quy định của Quốc gia;
- Các máy móc thi công thường xuyên được bảo dưỡng nhằm tăng hiệu suất hoạt động của máy, giảm thiểu việc tiêu thụ nhiên liệu;
- Không tập trung quá nhiều máy móc ở khoảng cách gần nhau để hạn chế hiện tượng cộng hưởng.
5.4.1.3. Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn
- Chất thải rắn sinh hoạt:
+ Bố trí các thùng rác ở khu vực lán trại, hợp đồng với gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.
+ Đối với nguồn rác thải hữu cơ, là thức ăn thừa, sẽ được thu gom cho các hộ chăn nuôi gia súc trong khu vực.
- Chất thải rắn xây dựng: Các loại tận dụng được thì thu gom và bán lại cho các đơn vị thu mua phế liệu. Các loại không tận dụng được như bao bì,…được thu gom và xử lý như chất thải sinh hoạt thông thường, đổ bỏ tại đúng vị trí quy định.
- Đất bóc hữu cơ được tập kết tại các lô đất có mục đích sử dụng là đất công viên cây xanh trong phạm vi dự án, sau đó sử dụng lớp đất mặt này để trồng cây tại vỉa hè, taluy, giải phân cách đường giao thông...
3.7.1.4. Về chất thải nguy hại
- Các hoạt động thay dầu, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị thi công ở gara, nhà xưởng chuyên dụng nhằm tránh phát sinh chất thải nguy hại ở khu vục dự án.
- Đối với các hóa chất như sơn, chất chống thấm, dầu mỡ,… tiến hành giảm thiểu ngay tại nguồn, cải tiến phương pháp thi công nhằm giảm thiểu tối đa lượng phát sinh. 
- Đối với lượng dầu mỡ, giẻ lau phát sinh tại công trường, chủ dự án sẽ bố trí công nhân thu gom giẻ lau, bóng đèn hỏng... vào thùng rác (thể tích 100 lít) có nắp đậy, dán nhãn CTNH tại khu vực công trường và liên hệ với đơn vị thu gom để vận chuyển CTNH đi xử lý theo đúng quy định tại Thông tư 02:2022/BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
3.7.1.5. Biện pháp giảm thiểu các tác động môi trường khác
* Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn:
- Sử dụng các phương tiện vận chuyển đúng trọng tải, không vận chuyển tập trung để hạn chế cộng hưởng âm;
- Bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu hợp lý, không được sử dụng còi hơi khi đi qua khu dân cư;
- Giáo dục lái xe chấp hành quy tắc an toàn giao thông, giảm tốc độ và không kéo còi khi không cần thiết ở các đoạn tuyến đi qua khu dân cư tập trung, nhất là khu vực dân cư trung tâm xã Đồng Trạch.
* Biện pháp giảm thiểu độ rung:
- Những máy móc gây ra tiếng ồn và rung lớn sẽ bố trí làm việc vào ban ngày, hạn chế tối đa làm việc từ 23h đêm đến 5h sáng tại các khu vực gần dân cư. 
- Tiến hành các hoạt động thi công vào thời gian cho phép. Tránh tình trạng hoạt động trong giờ nghỉ ngơi.
- Ưu tiên sử dụng các máy móc và thiết bị thi công có thiết bị chống ồn và chống rung.
- Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các bộ phận hỏng hóc của thiết bị.
* Hạn chế các tác động về mặt xã hội:
Bộ phận quản lý dự án phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp quản lý cũng như tuyên truyền, giáo dục ý thức cho công nhân nhằm tránh phát sinh mâu thuẫn, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.
* Giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông:
- Bố trí các xe vận chuyển đất, thiết bị máy móc ra vào khu vực Dự án và khu vực đổ đất với mật độ hợp lý, không tập trung quá nhiều cùng một lúc để tránh gây ùn tắc giao thông;
- Giáo dục công nhân lái xe tuân thủ đúng tốc độ, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.
* Giảm thiểu sự cố tai nạn lao động:
- Khu vực thực hiện Dự án phải có bảng chỉ dẫn, biển báo rõ ràng theo đúng quy định về an toàn lao động;
- Hạn chế thi công vào những ngày mưa to, gió lớn;
- Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị bảo vệ cho công nhân làm việc tại Dự án;
- Thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, tạo môi trường làm việc tốt nhất có thể cho người lao động.
* Giảm thiểu sự cố bom, mìn:
- Tiến hành rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh trước khi thực hiện thi công công trình Dự án; 
- Thuê đơn vị có đủ năng lực chuyên môn và được cấp phép về rà phá bom mìn để thực hiện công việc này; 
- Chỉ khi nào tiến hành xong công tác rà phá bom mìn mới được thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án.
3.8.2. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn Dự án đi vào vận hành
2.8.2.1. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải
- Nước mưa chảy tràn: -  Nước mưa chảy tràn: nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án cũng được thiết kế tuân thủ theo phương án thoát nước trong đồ án Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Trong đó, xây dựng mới hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mưa trong khu vực dự án, nước mưa được thu gom qua hệ thống hố thu hố ga đặt trên vỉa hè các trục đường, dẫn bằng hệ  thống cống tròn BTCT đúc sẵn. Toàn bộ nước mưa khu vực được phân chia thành 03 lưu vực thoát nước.
- Nước thải sinh hoạt: Đây là khu vực trung tâm của xã Đồng Trạch nên yêu cầu về vệ sinh môi trường cần phải cao. Nước thải của các hộ dân cư sẽ được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại tại mỗi gia đình, sau đó dẫn vào các tuyến ống thu gom nước thải HDPE D250 tại các hào kỹ thuật R3 rộng 2m giữa các lô đất và thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.
3.8.2.2. Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn
- Chủ đầu tư sẽ bố trí các thùng rác thể tích 100l với khoảng cách thích hợp trong khu vực dự án để thu gom rác trong khu vực dự án sau đó hợp đồng với đơn vị thu gom rác Phan Xuân Huấn để thu gom, xử lý theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực.
3.9. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của Dự án
Công tác giám sát môi trường thực hiện nhằm đảm bảo các biện pháp bảo vệ môi trường để xuất ở trên được thực hiện một cách đầy đủ và có hiệu quả nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động bất lợi do Dự án mang lại. Dự án tiến hành giám sát trong giai đoạn tiến hành xây dựng dự án.
3.9.1. Giám sát chất lượng môi trường không khí
- Các chỉ tiêu giám sát: Nhiệt độ, NO2, SO2, CO, bụi, tiếng ồn, độ rung.
- Vị trí giám sát:
+ K1: Tại khu vực trung tâm Dự án có tọa độ địa lý: 17°35'27.55"N 106°31'54.13"E.
+ K2: Tại đường Quốc lộ 1A phía Đông Dự án có tọa độ địa lý: 17°35'32.23"N 106°32'0.60"E.
- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. 
- Quy chuẩn áp dụng, bao gồm: 
+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;
+ QCVN 02:2019/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc;
+ QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
3.9.2. Giám sát môi trường nước mặt
- Các chỉ tiêu giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, NH3, NO3-, Coliform.
- Vị trí giám sát: 
+ NN: Tại mương thủy lợi ở phía Tây khu vực Dự án, có tọa độ địa lý 17°35'26.48"N 106°31'44.26"E.
- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.
- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 08 - MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt.
3.9.3. Giám sát công tác thu gom, xử lý chất thải rắn và công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực thực hiện Dự án
- Thông số giám sát: khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải. 
- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công
nghiệp thông thường, chất thải nguy hại.
- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.
- Quy định áp dụng:
+ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
+ Thông tư 02:2022/BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
3.9.5. Giám sát các vấn đề môi trường khác
- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.
- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sạt lở, bồi lấp đất theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.
- Tần suất giám sát: thường xuyên, liên tục.
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